
STT Mã TTHC Tên TTHC
Mã 

DVC
Tên DVC

Mức 

độ 

thực 

hiện

Trạng 

thái
Lĩnh vực

Loại hệ thống 

xử lý

Cấp 

thực 

hiện

Cơ quan 

thực hiện
QR

1 1.014996 Chuyển đổi nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường 

mầm non tư thục do nhà 

đầu tư trong nước và nhà 

đầu tư nước ngoài đề nghị 

thành lập sang nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường 

mầm non tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận

1.01499

6.01

Chuyển đổi nhà 

trẻ, trường mẫu 

giáo, trường 

mầm non tư 

thục do nhà đầu 

tư trong nước và 

nhà đầu tư nước 

ngoài đề nghị 

thành lập sang 

nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, 

trường mầm non 

Một 

phần

Hết hạn 

kiểm thử

Giáo dục 

mầm non

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

2 1.014997 Xét, cấp học bổng chính 

sách đối với học viên cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp 

tư thục dành cho thương 

binh, người khuyết tật

1.01499

7.01

Xét, cấp học 

bổng chính sách 

đối với học viên 

cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tư 

thục dành cho 

thương binh, 

người khuyết tật

Một 

phần

Hết hạn 

kiểm thử

Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

3 1.012301 Thủ tục tiếp nhận vào 

viên chức không giữ chức 

vụ quản lý

1.01230

1.01

Thủ tục tiếp 

nhận vào viên 

chức không giữ 

chức vụ quản lý

Một 

phần

Công khai Công chức, 

viên chức

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Bộ / 

Ngành, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Đơn vị sự 

nghiệp công 

lập thuộc cơ 

quan hành 

chính nhà 

nước, Cơ 

quan, đơn 

vị có thẩm 

quyền tuyển 

dụng



4 1.014111 Thi tuyển công chức 1.01411

1.01

Thi tuyển công 

chức

Một 

phần

Công khai Công chức, 

viên chức

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Bộ / 

Ngành, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Văn phòng 

Trung ương 

Đảng, Bộ, 

cơ quan 

ngang Bộ, 

cơ quan 

thuộc Chính 

phủ, Ủy ban 

nhân dân 5 2.000286 Tiếp nhận đối tượng bảo 

trợ xã hội có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn vào cơ 

sở trợ giúp xã hội

2.00028

6.01

Tiếp nhận đối 

tượng bảo trợ xã 

hội có hoàn 

cảnh đặc biệt 

khó khăn vào cơ 

sở trợ giúp xã 

hội

Một 

phần

Công khai Bảo trợ xã 

hội

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cơ quan 

khác, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Cơ sở trợ 

giúp xã hội, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

6 2.001396 Trợ cấp hàng tháng đối 

với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng 

chiến

2.00139

6.01

Trợ cấp hàng 

tháng đối với 

thanh niên xung 

phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ 

trong kháng 

chiến

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cơ quan 

khác, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

Nhân 

dân xã, phư

ờng, thị 

trấn., Chủ 

tịch ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh7 1.010777 Cấp đổi Bằng “Tổ quốc 

ghi công”

1.01077

7.01

Cấp đổi Bằng 

“Tổ quốc ghi 

công”

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Bộ / 

Ngành, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Văn phòng 

Chính phủ, 

Bộ Nội vụ, 

Thủ tướng 

Chính phủ, 

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh, Ủy 



8 1.010783 Tiếp nhận người có công 

vào cơ sở nuôi dưỡng, 

điều dưỡng người có công 

do Bộ Nội vụ quản lý

1.01078

3.01

Tiếp nhận người 

có công vào cơ 

sở nuôi dưỡng, 

điều dưỡng 

người có công 

do Bộ Nội vụ 

quản lý

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Bộ / 

Ngành, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Bộ Nội vụ, 

Sở Nội vụ 

Thành phố 

Hà Nội, Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh, Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 9 1.010788 Công nhận và giải quyết 

chế độ ưu đãi người hoạt 

động cách mạng

1.01078

8.01

Công nhận và 

giải quyết chế 

độ ưu đãi người 

hoạt động cách 

mạng

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Bộ / 

Ngành, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ, 

Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, 

cơ quan 

thuộc Chính 

phủ, Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 10 1.010805 Giải quyết chế độ ưu đãi 

đối với Anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân, 

Anh hùng lao động trong 

thời kỳ kháng chiến hiện 

không công tác trong quân 

đội, công an

1.01080

5.01

Giải quyết chế 

độ ưu đãi đối 

với Anh hùng 

lực lượng vũ 

trang nhân dân, 

Anh hùng lao 

động trong thời 

kỳ kháng chiến 

hiện không công 

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã, 

Sở Nội Vụ

11 1.010810 Công nhận đối với người 

bị thương trong chiến 

tranh không thuộc quân 

đội, công an

1.01081

0.01

Công nhận đối 

với người bị 

thương trong 

chiến tranh 

không thuộc 

quân đội, công 

an

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Hội đồng 

Giám định 

Y khoa 

tỉnh, Sở Nội 

vụ, Ủy ban 

nhân dân xã



12 1.010815 Công nhận và giải quyết 

chế độ ưu đãi người hoạt 

động cách mạng.

1.01081

5.01

Công nhận và 

giải quyết chế 

độ ưu đãi người 

hoạt động cách 

mạng.

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã

13 1.013744 Giải quyết chế độ đối với 

quân nhân, cán bộ đi 

chiến trường B,C,K trong 

thời kỳ chống Mỹ cứu 

nước không có thân nhân 

phải trực tiếp nuôi dưỡng 

và quân nhân, cán bộ 

được đảng cử ở lại miền 

nam hoạt động sau hiệp 

1.01374

4.01

Giải quyết chế 

độ đối với quân 

nhân, cán bộ đi 

chiến trường 

B,C,K trong thời 

kỳ chống Mỹ 

cứu nước không 

có thân nhân 

phải trực tiếp 

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Bộ / 

Ngành, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Bộ Tài 

chính, Chủ 

tịch ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã, 

Ủy ban 

nhân dân 14 1.013749 Giải quyết chế độ đối với 

quân nhân, cán bộ đi 

chiến trường B,C,K trong 

thời kỳ chống mỹ cứu 

nước không có thân nhân 

phải trực tiếp nuôi dưỡng 

và quân nhân, cán bộ 

được đảng cử ở lại miền 

nam hoạt động sau hiệp 

1.01374

9.01

Giải quyết chế 

độ đối với quân 

nhân, cán bộ đi 

chiến trường 

B,C,K trong thời 

kỳ chống mỹ 

cứu nước không 

có thân nhân 

phải trực tiếp 

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Chủ tịch ủy 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh, Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã

15 1.001257 Giải quyết trợ cấp một lần 

đối với người có thành 

tích tham gia kháng chiến 

đã được tặng Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ, 

Bằng khen của Chủ tịch 

Hội đồng Bộ trưởng hoặc 

Bằng khen của Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang 

1.00125

7.01

Giải quyết trợ 

cấp một lần đối 

với người có 

thành tích tham 

gia kháng chiến 

đã được tặng 

Bằng khen của 

Thủ tướng 

Chính phủ, 

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

Nhân 

dân xã, phư

ờng, thị trấn.



16 2.001157 Trợ cấp một lần đối với 

thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến

2.00115

7.01

Trợ cấp một lần 

đối với thanh 

niên xung phong 

đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong 

kháng chiến

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cơ quan 

khác, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

Nhân 

dân xã, phư

ờng, thị 

trấn., Chủ 

tịch ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh17 1.010802 Giải quyết chế độ ưu đãi 

đối với vợ hoặc chồng liệt 

sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

1.01080

2.02

Giải quyết chế 

độ ưu đãi đối 

với vợ hoặc 

chồng liệt sĩ lấy 

chồng hoặc vợ 

khác

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã

18 1.010811 Cấp tiền mua phương tiện 

trợ giúp, dụng cụ chỉnh 

hình, phương tiện, thiết bị 

phục hồi chức năng đối 

với trường hợp đang sống 

tại gia đình hoặc đang 

được nuôi dưỡng tập 

trung tại các cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng do địa 

1.01081

1.02

Cấp tiền mua 

phương tiện trợ 

giúp, dụng cụ 

chỉnh hình, 

phương tiện, 

thiết bị phục hồi 

chức năng đối 

với trường hợp 

đang sống tại 

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ

19 1.010818 Công nhận và giải quyết 

chế độ người hoạt động 

cách mạng, kháng chiến, 

bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa 

vụ quốc tế bị địch bắt tù, 

đày

1.01081

8.01

Công nhận và 

giải quyết chế 

độ người hoạt 

động cách 

mạng, kháng 

chiến, bảo vệ tổ 

quốc, làm nghĩa 

vụ quốc tế bị 

địch bắt tù, đày

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã



20 1.010819 Giải quyết chế độ người 

hoạt động kháng chiến 

giải phóng dân tộc, bảo vệ 

tổ quốc và làm nghĩa vụ 

quốc tế

1.01081

9.01

Giải quyết chế 

độ người hoạt 

động kháng 

chiến giải phóng 

dân tộc, bảo vệ 

tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã

21 1.010820 Giải quyết chế độ người 

có công giúp đỡ cách 

mạng.

1.01082

0.01

Giải quyết chế 

độ người có 

công giúp đỡ 

cách mạng.

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

22 1.010801 Giải quyết chế độ trợ cấp 

ưu đãi đối với thân nhân 

liệt sĩ

1.01080

1.01

Giải quyết chế 

độ trợ cấp ưu 

đãi đối với thân 

nhân liệt sĩ

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã

23 1.010803 Giải quyết chế độ trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ.

1.01080

3.01

Giải quyết chế 

độ trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ.

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã



24 1.010814 Cấp bổ sung hoặc cấp lại 

giấy chứng nhận người có 

công do ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

quản lý và giấy chứng 

nhận thân nhân liệt sĩ

1.01081

4.01

Cấp bổ sung 

hoặc cấp lại giấy 

chứng nhận 

người có công 

do ngành Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

quản lý và giấy 

chứng nhận thân 

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã

25 1.010816 Công nhận và giải quyết 

chế độ ưu đãi người hoạt 

động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học

1.01081

6.01

Công nhận và 

giải quyết chế 

độ ưu đãi người 

hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Hội đồng 

Giám định 

Y khoa 

tỉnh, Sở Nội 

vụ, Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã26 1.010821 Giải quyết chế độ hỗ trợ 

để theo học đến trình độ 

đại học tại các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân

1.01082

1.01

Giải quyết chế 

độ hỗ trợ để 

theo học đến 

trình độ đại học 

tại các cơ sở 

giáo dục thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Bộ Công 

an, Bộ 

Quốc 

phòng, Sở 

Nội vụ

27 1.010824 Hưởng trợ cấp khi người 

có công đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi từ trần

1.01082

4.01

Hưởng trợ cấp 

khi người có 

công đang 

hưởng trợ cấp 

ưu đãi từ trần

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã



28 1.010774 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi 

công” đối với người hy 

sinh nhưng chưa được cấp 

Bằng “Tổ quốc ghi công” 

mà thân nhân đã được giải 

quyết chế độ ưu đãi từ 

ngày 31 tháng 12 năm 

1994 trở về trước

1.01077

4.01

Cấp Bằng “Tổ 

quốc ghi công” 

đối với người hy 

sinh nhưng chưa 

được cấp Bằng 

“Tổ quốc ghi 

công” mà thân 

nhân đã được 

giải quyết chế 

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Bộ / 

Ngành, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Văn phòng 

Chính phủ, 

Bộ Nội vụ, 

Thủ tướng 

Chính phủ, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh, Ủy 

ban nhân 29 1.014335 Đề nghị miễn, giảm học 

phí trong cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, cơ sở giáo 

dục đại học tư thục và cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp, 

cơ sở giáo dục đại học 

thuộc tổ chức kinh tế, 

doanh nghiệp nhà nước

1.01433

5.01

Đề nghị miễn, 

giảm học phí 

trong cơ sở giáo 

dục nghề 

nghiệp, cơ sở 

giáo dục đại học 

tư thục và cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp, cơ sở 

giáo dục đại học 

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cơ quan 

khác, 

Cấp xã

Cơ sở giáo 

dục, Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

30 1.014337 Đề nghị hỗ trợ chi phí học 

tập trong cơ sở giáo dục 

mầm non dân lập, tư thục; 

trường tiểu học tư thục, 

trường trung học cơ sở tư 

thục, cơ sở giáo dục 

thường xuyên tư thục; cơ 

sở giáo dục mầm non, 

trường tiểu học, trung học 

cơ sở trong các trường đại 

học, cao đẳng, viện 

1.01433

7.01

Đề nghị hỗ trợ 

chi phí học tập 

trong cơ sở giáo 

dục mầm non 

dân lập, tư thục; 

trường tiểu học 

tư thục, trường 

trung học cơ sở 

tư thục, cơ sở 

giáo dục thường 

xuyên tư thục; 

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cơ quan 

khác, 

Cấp xã

Cơ sở giáo 

dục, Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã



31 1.012975 Cho phép cơ sở giáo dục 

khác thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông 

cấp tiểu học

1.01297

5.01

Cho phép cơ sở 

giáo dục khác 

thực hiện 

chương trình 

giáo dục phổ 

thông cấp tiểu 

học

Một 

phần

Công khai Các cơ sở 

giáo dục 

khác

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

32 1.012973 Sáp nhập, chia, tách cơ sở 

giáo dục mầm non độc lập

1.01297

3.01

Sáp nhập, chia, 

tách cơ sở giáo 

dục mầm non 

độc lập

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

mầm non

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

33 1.012971 Thành lập hoặc cho phép 

thành lập cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập

1.01297

1.01

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập cơ sở giáo 

dục mầm non 

độc lập

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

mầm non

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

34 1.012969 Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trung tâm học 

tập cộng đồng

1.01296

9.01

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trung tâm 

học tập cộng 

đồng

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

thường 

xuyên

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã



35 1.012964 Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trường trung 

học cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung 

học cơ sở

1.01296

4.01

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường trung 

học cơ sở, 

trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học cơ sở

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

trung học

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

36 1.012963 Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trường tiểu học

1.01296

3.01

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường tiểu 

học

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

tiểu học

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

37 1.012974 Giải thể cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập (theo đề 

nghị của tổ chức, cá nhân 

thành lập trường)

1.01297

4.01

Giải thể cơ sở 

giáo dục mầm 

non độc lập 

(theo đề nghị 

của tổ chức, cá 

nhân thành lập 

trường)

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

mầm non

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

38 1.012968 Giải thể trường trung học 

cơ sở, trường phổ thông 

có nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung học 

cơ sở (Theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân thành lập 

trường)

1.01296

8.01

Giải thể trường 

trung học cơ sở, 

trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học cơ sở 

(Theo đề nghị 

của tổ chức, cá 

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

trung học

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã



39 1.012967 Sáp nhập, chia, tách 

trường trung học cơ sở, 

trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao 

nhất là trung học cơ sở

1.01296

7.01

Sáp nhập, chia, 

tách trường 

trung học cơ sở, 

trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học cơ sở

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

trung học

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

40 1.012965 Cho phép trường trung 

học cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung 

học cơ sở hoạt động giáo 

dục

1.01296

5.01

Cho phép 

trường trung học 

cơ sở, trường 

phổ thông có 

nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất 

là trung học cơ 

sở hoạt động 

giáo dục

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

trung học

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

41 3.000315 Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trung tâm khác 

thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục thường xuyên

3.00031

5.01

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trung tâm 

khác thực hiện 

nhiệm vụ giáo 

dục thường 

xuyên

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

thường 

xuyên

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

42 3.000308 Giải thể trung tâm học tập 

cộng đồng (theo đề nghị 

của tổ chức, cá nhân thành 

lập trung tâm)

3.00030

8.01

Giải thể trung 

tâm học tập 

cộng đồng (theo 

đề nghị của tổ 

chức, cá nhân 

thành lập trung 

tâm)

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

thường 

xuyên

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã



43 3.000307 Sáp nhập, chia, tách trung 

tâm học tập cộng đồng

3.00030

7.01

Sáp nhập, chia, 

tách trung tâm 

học tập cộng 

đồng

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

thường 

xuyên

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

44 1.014275 Tổ chức kinh tế nhận 

chuyển nhượng, thuê 

quyền sử dụng đất, nhận 

góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất để thực hiện dự 

án đầu tư.

1.01427

5.03

Tổ chức kinh tế 

nhận chuyển 

nhượng, thuê 

quyền sử dụng 

đất, nhận góp 

vốn bằng quyền 

sử dụng đất để 

thực hiện dự án 

đầu tư.

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Chủ tịch 

UBND cấp 

xã, Cơ quan 

quản lý đất 

đai cấp xã

45 1.014258 Xác nhận đăng ký thu hồi 

khoáng sản (cấp Xã)

1.01425

8.01

Xác nhận đăng 

ký thu hồi 

khoáng sản (cấp 

Xã)

Một 

phần

Công khai Địa chất và 

khoáng sản

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

46 1.013978 Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng dân 

cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài

1.01397

8.01

Đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền 

với đất, cấp 

Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

lần đầu đối với 

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Văn phòng 

đăng ký đất 

đai, Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân 

xã, Chi 

nhánh Văn 

phòng đăng 

ký đất đai



47 1.013965 Sử dụng đất kết hợp đa 

mục đích, gia hạn phương 

án sử dụng đất kết hợp đa 

mục đích.

1.01396

5.01

Sử dụng đất kết 

hợp đa mục 

đích, gia hạn 

phương án sử 

dụng đất kết hợp 

đa mục đích.

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Chủ tịch Ủy 

ban nhân 

dân xã

48 1.013967 Giải quyết tranh chấp đất 

đai thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã

1.01396

7.01

Giải quyết tranh 

chấp đất đai 

thuộc thẩm 

quyền của Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Chủ tịch Ủy 

ban nhân 

dân xã

49 1.013962 Giao đất ở có thu tiền sử 

dụng đất không thông qua 

đấu giá, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất 

đối với cá nhân là cán bộ, 

công chức, viên chức, sĩ 

quan tại ngũ, quân nhân 

chuyên nghiệp, công chức 

1.01396

2.01

Giao đất ở có 

thu tiền sử dụng 

đất không thông 

qua đấu giá, 

không đấu thầu 

lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện 

dự án có sử 

dụng đất đối với 

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Văn phòng 

đăng ký đất 

đai, Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân 

xã, Chi 

nhánh Văn 

phòng đăng 

ký đất đai50 1.013950 Chuyển hình thức giao 

đất, cho thuê đất.

1.01395

0.01

Chuyển hình 

thức giao đất, 

cho thuê đất.

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Văn phòng 

đăng ký đất 

đai, Cơ 

quan quản 

lý đất đai 

cấp xã, Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân 

xã, Chi 



51 1.013949 Giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất 

không đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất; 

trường hợp giao đất, cho 

1.01394

9.01

Giao đất, cho 

thuê đất, chuyển 

mục đích sử 

dụng đất đối với 

trường hợp giao 

đất, cho thuê đất 

không đấu giá 

quyền sử dụng 

đất, không đấu 

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Văn phòng 

đăng ký đất 

đai, Cơ 

quan quản 

lý đất đai 

cấp xã, Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân 

xã, Chi 52 1.013953 Điều chỉnh quyết định 

giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử 

dụng đất do sai sót về 

ranh giới, vị trí, diện tích, 

mục đích sử dụng giữa 

bản đồ quy hoạch, bản đồ 

địa chính, quyết định giao 

đất, cho thuê đất, cho 

1.01395

3.01

Điều chỉnh 

quyết định giao 

đất, cho thuê 

đất, cho phép 

chuyển mục 

đích sử dụng đất 

do sai sót về 

ranh giới, vị trí, 

diện tích, mục 

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Văn phòng 

đăng ký đất 

đai, Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân 

xã, Chi 

nhánh Văn 

phòng đăng 

ký đất đai53 1.013952 Điều chỉnh quyết định 

giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử 

dụng đất do thay đổi căn 

cứ quyết định giao đất, 

cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng 

đất; điều chỉnh thời hạn 

sử dụng đất của dự án đầu 

1.01395

2.01

Điều chỉnh 

quyết định giao 

đất, cho thuê 

đất, cho phép 

chuyển mục 

đích sử dụng đất 

do thay đổi căn 

cứ quyết định 

giao đất, cho 

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Văn phòng 

đăng ký đất 

đai, Cơ 

quan quản 

lý đất đai 

cấp xã, Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân 

xã, Chi 54 3.000439 Giao khu vực biển cho cá 

nhân Việt Nam để nuôi 

trồng thủy sản

3.00043

9.01

Giao khu vực 

biển cho cá nhân 

Việt Nam để 

nuôi trồng thủy 

sản

Một 

phần

Công khai Biển và hải 

đảo

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã



55 3.000443 Công nhận khu vực biển 

cho cá nhân Việt Nam để 

nuôi trồng thủy sản

3.00044

3.01

Công nhận khu 

vực biển cho cá 

nhân Việt Nam 

để nuôi trồng 

thủy sản

Một 

phần

Công khai Biển và hải 

đảo

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

56 3.000441 Trả lại khu vực biển cho 

cá nhân Việt Nam để nuôi 

trồng thủy sản

3.00044

1.01

Trả lại khu vực 

biển cho cá nhân 

Việt Nam để 

nuôi trồng thủy 

sản

Một 

phần

Công khai Biển và hải 

đảo

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

57 1.012922 Kiểm tra hiện trường rừng 

trồng bị thiệt hại

1.01292

2.01

Kiểm tra hiện 

trường rừng 

trồng bị thiệt hại

Một 

phần

Công khai Lâm 

nghiệp và 

Kiểm lâm

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã



58 1.012818 Thu hồi Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu không 

đúng quy định của pháp 

luật đất đai do người sử 

dụng đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất phát 

hiện và cấp lại Giấy 

chứng nhận sau khi thu hồi

1.01281

8.01

Thu hồi Giấy 

chứng nhận đã 

cấp lần đầu 

không đúng quy 

định của pháp 

luật đất đai do 

người sử dụng 

đất, chủ sở hữu 

tài sản gắn liền 

với đất phát hiện 

và cấp lại Giấy 

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Chủ tịch Ủy 

ban nhân 

dân xã, Chi 

nhánh Văn 

phòng đăng 

ký đất đai, 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai

59 1.012817 Xác định lại diện tích đất 

ở của hộ gia đình, cá nhân 

đã được cấp Giấy chứng 

nhận trước ngày 01 tháng 

7 năm 2004

1.01281

7.01

Xác định lại 

diện tích đất ở 

của hộ gia đình, 

cá nhân đã được 

cấp Giấy chứng 

nhận trước ngày 

01 tháng 7 năm 

2004

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Chủ tịch Ủy 

ban nhân 

dân xã

60 1.012812 Hòa giải tranh chấp đất đai 1.01281

2.01

Hòa giải tranh 

chấp đất đai

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã



61 1.012796 Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót

1.01279

6.01

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã 

cấp lần đầu có 

sai sót

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Chủ tịch Ủy 

ban nhân 

dân xã, Chi 

nhánh Văn 

phòng đăng 

ký đất đai, 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai62 1.012753 Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với tổ chức đang 

sử dụng đất

1.01275

3.01

Đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền 

với đất, cấp 

Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

lần đầu đối với 

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Chủ tịch 

UBND cấp 

xã

63 1.012694 Chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác 

đối với cá nhân

1.01269

4.01

Chuyển mục 

đích sử dụng 

rừng sang mục 

đích khác đối 

với cá nhân

Một 

phần

Công khai Kiểm lâm DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã

64 1.012531 Hỗ trợ tín dụng đầu tư 

trồng rừng gỗ lớn đối với 

chủ rừng là hộ gia đình, cá 

nhân

1.01253

1.01

Hỗ trợ tín dụng 

đầu tư trồng 

rừng gỗ lớn đối 

với chủ rừng là 

hộ gia đình, cá 

nhân

Một 

phần

Công khai Lâm 

nghiệp và 

Kiểm lâm

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã



65 1.011609 Công nhận hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình

1.01160

9.01

Công nhận hộ 

làm nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm 

nghiệp có mức 

sống trung bình

Một 

phần

Công khai Giảm nghèo DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã

66 1.011607 Công nhận hộ nghèo, hộ 

cận nghèo thường xuyên 

hằng năm

1.01160

7.01

Công nhận hộ 

nghèo, hộ cận 

nghèo thường 

xuyên hằng năm

Một 

phần

Công khai Giảm nghèo DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã

67 1.011608 Công nhận hộ thoát 

nghèo, hộ thoát cận nghèo 

thường xuyên hằng năm

1.01160

8.01

Công nhận hộ 

thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo 

thường xuyên 

hằng năm

Một 

phần

Công khai Giảm nghèo DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã



68 1.007919 Thẩm định thiết kế, dự 

toán công trình lâm sinh 

hoặc thẩm định điều chỉnh 

thiết kế, dự toán công 

trình lâm sinh sử dụng 

vốn đầu tư công đối với 

công trình lâm sinh thuộc 

dự án do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết 

định đầu tư

1.00791

9.01

Thẩm định thiết 

kế, dự toán công 

trình lâm sinh 

hoặc thẩm định 

điều chỉnh thiết 

kế, dự toán công 

trình lâm sinh sử 

dụng vốn đầu tư 

công đối với 

công trình lâm 

sinh thuộc dự án 

do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

Một 

phần

Công khai Lâm 

nghiệp và 

Kiểm lâm

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã

69 1.004498 Sửa đổi, bổ sung nội dung 

quyết định công nhận và 

giao quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng (thuộc địa 

bàn quản lý)

1.00449

8.01

Sửa đổi, bổ sung 

nội dung quyết 

định công nhận 

và giao quyền 

quản lý cho tổ 

chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn 

quản lý)

Một 

phần

Công khai Thủy sản DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã

70 1.003596 Phê duyệt kế hoạch 

khuyến nông địa phương 

(cấp xã)

1.00359

6.01

Phê duyệt kế 

hoạch khuyến 

nông địa 

phương (cấp xã)

Một 

phần

Công khai Nông 

nghiệp

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã



71 3.000182 Tuyển sinh trung học cơ sở 3.00018

2.01

Tuyển sinh 

trung học cơ sở

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

trung học

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Trường 

Trung học 

cơ sở

72 1.008725 Chuyển đổi trường tiểu 

học tư thục, trường trung 

học cơ sở tư thục và 

trường phổ thông tư thục 

có nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung học 

cơ sở do nhà đầu tư trong 

nước đầu tư sang trường 

phổ thông tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận

1.00872

5.01

Chuyển đổi 

trường tiểu học 

tư thục, trường 

trung học cơ sở 

tư thục và 

trường phổ 

thông tư thục có 

nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất 

là trung học cơ 

sở do nhà đầu tư 

trong nước đầu 

tư sang trường 

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

73 2.002284 Cấp chính sách nội trú 

cho học sinh, sinh viên 

tham gia chương trình đào 

tạo trình độ cao đẳng, 

trung cấp tại các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp 

công lập trực thuộc xã

2.00228

4.01

Cấp chính sách 

nội trú cho học 

sinh, sinh viên 

tham gia chương 

trình đào tạo 

trình độ cao 

đẳng, trung cấp 

tại các cơ sở 

giáo dục nghề 

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

nghề 

nghiệp 

(G07-

LĐ06)

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Cơ sở giáo 

dục nghề 

nghiệp



74 1.004563 Sáp nhập, chia, tách 

trường tiểu học

1.00456

3.01

Sáp nhập, chia, 

tách trường tiểu 

học

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

tiểu học

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

75 2.001842 Cho phép trường tiểu học 

hoạt động giáo dục

2.00184

2.01

Cho phép 

trường tiểu học 

hoạt động giáo 

dục

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

tiểu học

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

76 1.001714 Cấp học bổng và hỗ trợ 

kinh phí mua phương tiện, 

đồ dùng học tập dùng 

riêng cho người khuyết tật 

học tại các cơ sở giáo dục

1.00171

4.01

Cấp học bổng và 

hỗ trợ kinh phí 

mua phương 

tiện, đồ dùng 

học tập dùng 

riêng cho người 

khuyết tật học 

tại các cơ sở 

giáo dục

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo, Cơ sở 

giáo dục

77 1.001639 Giải thể trường tiểu học 

(theo đề nghị của tổ chức, 

cá nhân đề nghị thành lập 

trường tiểu học)

1.00163

9.01

Giải thể trường 

tiểu học (theo đề 

nghị của tổ 

chức, cá nhân đề 

nghị thành lập 

trường tiểu học)

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

tiểu học

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã



78 1.000713 Cấp Chứng nhận trường 

tiểu học đạt kiểm định 

chất lượng giáo dục

1.00071

3.01

Cấp Chứng nhận 

trường tiểu học 

đạt kiểm định 

chất lượng giáo 

dục

Một 

phần

Công khai Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

79 1.000711 Cấp Chứng nhận trường 

trung học đạt kiểm định 

chất lượng giáo dục

1.00071

1.01

Cấp Chứng nhận 

trường trung học 

đạt kiểm định 

chất lượng giáo 

dục

Một 

phần

Công khai Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

80 1.000691 Công nhận trường trung 

học đạt chuẩn Quốc gia

1.00069

1.01

Công nhận 

trường trung học 

đạt chuẩn Quốc 

gia

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

81 1.004946 Áp dụng các biện pháp 

can thiệp khẩn cấp hoặc 

tạm thời cách ly trẻ em 

khỏi môi trường hoặc 

người gây tổn hại cho trẻ 

em

1.00494

6.01

Áp dụng các 

biện pháp can 

thiệp khẩn cấp 

hoặc tạm thời 

cách ly trẻ em 

khỏi môi trường 

hoặc người gây 

tổn hại cho trẻ 

em

Một 

phần

Công khai Trẻ em DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Bộ Công 

an, Công an 

cấp Tỉnh, 

Công an 

cấp Xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã, 

Sở Y tế



82 1.014027 Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp hưu trí 

xã hội

1.01402

7.01

Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

Một 

phần

Công khai Bảo trợ xã 

hội

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

83 1.004941 Đăng ký nhận chăm sóc 

thay thế cho trẻ em đối 

với cá nhân, người đại 

diện gia đình nhận chăm 

sóc thay thế không phải là 

người thân thích của trẻ 

em

1.00494

1.01

Đăng ký nhận 

chăm sóc thay 

thế cho trẻ em 

đối với cá nhân, 

người đại diện 

gia đình nhận 

chăm sóc thay 

thế không phải 

là người thân 

Một 

phần

Công khai Trẻ em DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

84 2.001944 Thông báo nhận chăm sóc 

thay thế cho trẻ em đối 

với cá nhân, người đại 

diện gia đình nhận chăm 

sóc thay thế là người thân 

thích của trẻ em

2.00194

4.01

Thông báo nhận 

chăm sóc thay 

thế cho trẻ em 

đối với cá nhân, 

người đại diện 

gia đình nhận 

chăm sóc thay 

thế là người thân 

thích của trẻ em

Một 

phần

Công khai Trẻ em DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

85 2.001942 Chuyển trẻ em đang được 

chăm sóc thay thế tại cơ 

sở trợ giúp xã hội đến cá 

nhân, gia đình nhận chăm 

sóc thay thế

2.00194

2.01

Chuyển trẻ em 

đang được chăm 

sóc thay thế tại 

cơ sở trợ giúp xã 

hội đến cá nhân, 

gia đình nhận 

chăm sóc thay 

thế

Một 

phần

Công khai Trẻ em DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã



86 2.002770 Xét duyệt học sinh bán 

trú, học viên bán trú hỗ 

trợ kinh phí, hỗ trợ gạo

2.00277

0.01

Xét duyệt học 

sinh bán trú, học 

viên bán trú hỗ 

trợ kinh phí, hỗ 

trợ gạo

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cơ quan 

khác, 

Cấp xã

Cơ sở giáo 

dục

87 1.008950 Trợ cấp đối với trẻ em 

mầm non là con công 

nhân, người lao động làm 

việc tại khu công nghiệp

1.00895

0.01

Trợ cấp đối với 

trẻ em mầm non 

là con công 

nhân, người lao 

động làm việc 

tại khu công 

nghiệp

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Cơ sở giáo 

dục

88 1.001653 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận 

khuyết tật

1.00165

3.01

Đổi, cấp lại 

Giấy xác nhận 

khuyết tật

Một 

phần

Công khai Bảo trợ xã 

hội

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

Nhân 

dân xã, phư

ờng, thị trấn.

89 1.001776 Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng

1.00177

6.01

Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp 

xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng

Một 

phần

Công khai Bảo trợ xã 

hội

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã



90 2.000282 Tiếp nhận đối tượng cần 

bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở 

trợ giúp xã hội

2.00028

2.01

Tiếp nhận đối 

tượng cần bảo 

vệ khẩn cấp vào 

cơ sở trợ giúp xã 

hội

Một 

phần

Công khai Bảo trợ xã 

hội

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Công an 

cấp Xã, 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân 

dân xã, Cơ 

sở trợ giúp 

xã hội

91 1.014336 Đề nghị hỗ trợ chi phí học 

tập trong cơ sở giáo dục 

mầm non công lập, cơ sở 

giáo dục phổ thông công 

lập, cơ sở giáo dục công 

lập thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông

1.01433

6.01

Đề nghị hỗ trợ 

chi phí học tập 

trong cơ sở giáo 

dục mầm non 

công lập, cơ sở 

giáo dục phổ 

thông công lập, 

cơ sở giáo dục 

công lập thực 

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cơ quan 

khác, 

Cấp xã

Cơ sở giáo 

dục

92 1.009407 Công bố đáp ứng tiêu 

chuẩn chế biến, bào chế 

thuốc cổ truyền đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền trực 

thuộc quản lý của Sở Y tế

1.00940

7.01

Công bố đáp 

ứng tiêu chuẩn 

chế biến, bào 

chế thuốc cổ 

truyền đối với 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền trực 

Một 

phần

Công khai Y Dược cổ 

truyền

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Y tế

93 1.010812 Tiếp nhận người có công 

vào cơ sở nuôi dưỡng, 

điều dưỡng người có công 

do tỉnh quản lý

1.01081

2.01

Tiếp nhận người 

có công vào cơ 

sở nuôi dưỡng, 

điều dưỡng 

người có công 

do tỉnh quản lý

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh



94 1.014284 Giao đất, cho thuê đất, 

giao khu vực biển để thực 

hiện hoạt động lấn biển.

1.01428

4.01

Giao đất, cho 

thuê đất, giao 

khu vực biển để 

thực hiện hoạt 

động lấn biển.

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Chủ tịch 

UBND cấp 

xã, Cơ quan 

quản lý đất 

đai cấp xã

95 1.013855 Cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, cơ sở sản xuất thực 

phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Y tế

1.01385

5.01

Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực phẩm 

đối với cơ sở 

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống, cơ 

sở sản xuất thực 

phẩm thuộc 

Một 

phần

Công khai An toàn 

thực phẩm

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở An toàn 

thực phẩm - 

TP.HCM, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Sở 

Y tế

96 1.012422 Đề nghị xét tặng Danh 

hiệu “Thầy thuốc Nhân 

dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

1.01242

2.01

Đề nghị xét tặng 

Danh hiệu 

“Thầy thuốc 

Nhân dân”, 

“Thầy thuốc Ưu 

tú”

Một 

phần

Công khai Thi đua, 

khen 

thưởng

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Bộ / 

Ngành, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Vụ Tổ chức 

cán bộ - Bộ 

Y tế, Chủ 

tịch nước, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Sở 

Y tế

97 1.014116 Tiếp nhận vào công chức 

không giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý

1.01411

6.01

Tiếp nhận vào 

công chức 

không giữ chức 

vụ lãnh đạo, 

quản lý

Một 

phần

Công khai Công chức, 

viên chức

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Bộ / 

Ngành, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Văn phòng 

Trung ương 

Đảng, Bộ, 

cơ quan 

ngang Bộ, 

cơ quan 

thuộc Chính 

phủ, Ủy ban 

nhân dân 



98 2.001661 Hỗ trợ học văn hóa, học 

nghề, trợ cấp khó khăn 

ban đầu cho nạn nhân

2.00166

1.01

Hỗ trợ học văn 

hóa, học nghề, 

trợ cấp khó khăn 

ban đầu cho nạn 

nhân

Một 

phần

Công khai Phòng, 

chống tệ 

nạn xã hội

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Sở 

Y tế

99 1.014028 Hỗ trợ chi phí mai táng 

đối với đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

1.01402

8.01

Hỗ trợ chi phí 

mai táng đối với 

đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí 

xã hội

Một 

phần

Công khai Bảo trợ xã 

hội

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

100 2.001960 Cấp chính sách nội trú 

cho học sinh, sinh viên 

tham gia chương trình đào 

tạo trình độ cao đẳng, 

trung cấp tại các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp tư 

thục hoặc cơ sở giáo dục 

có vốn đầu tư nước ngoài

2.00196

0.01

Cấp chính sách 

nội trú cho học 

sinh, sinh viên 

tham gia chương 

trình đào tạo 

trình độ cao 

đẳng, trung cấp 

tại các cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp tư thục 

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

nghề 

nghiệp 

(G07-

LĐ06)

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã



101 1.001622 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ 

em mẫu giáo

1.00162

2.01

Hỗ trợ ăn trưa 

đối với trẻ em 

mẫu giáo

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Cơ sở giáo 

dục

102 1.008951 Hỗ trợ đối với giáo viên 

mầm non làm việc tại cơ 

sở giáo dục mầm non dân 

lập, tư thục ở địa bàn có 

khu công nghiệp

1.00895

1.01

Hỗ trợ đối với 

giáo viên mầm 

non làm việc tại 

cơ sở giáo dục 

mầm non dân 

lập, tư thục ở 

địa bàn có khu 

công nghiệp

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Cơ sở giáo 

dục

103 2.001947 Phê duyệt kế hoạch hỗ 

trợ, can thiệp đối với trẻ 

em bị xâm hại hoặc có 

nguy cơ bị bạo lực, bóc 

lột, bỏ rơi và trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt

2.00194

7.01

Phê duyệt kế 

hoạch hỗ trợ, 

can thiệp đối với 

trẻ em bị xâm 

hại hoặc có nguy 

cơ bị bạo lực, 

bóc lột, bỏ rơi 

và trẻ em có 

hoàn cảnh đặc 

Một 

phần

Công khai Trẻ em DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Công an 

cấp Tỉnh, 

Công an 

cấp Xã, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã, 

Sở Y tế

104 1.005090 Xét tuyển sinh vào trường 

phổ thông dân tộc nội trú

1.00509

0.01

Xét tuyển sinh 

vào trường phổ 

thông dân tộc 

nội trú

Một 

phần

Công khai Thi, tuyển 

sinh

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo



105 1.004944 Chấm dứt việc chăm sóc 

thay thế cho trẻ em

1.00494

4.01

Chấm dứt việc 

chăm sóc thay 

thế cho trẻ em

Một 

phần

Công khai Trẻ em DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Cơ sở trợ 

giúp xã hội, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, Sở 

Y tế

106 1.001731 Hỗ trợ chi phí mai táng 

cho đối tượng bảo trợ xã 

hội

1.00173

1.01

Hỗ trợ chi phí 

mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã 

hội

Một 

phần

Công khai Bảo trợ xã 

hội

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

107 2.000477 Dừng trợ giúp xã hội tại 

cơ sở trợ giúp xã hội

2.00047

7.01

Dừng trợ giúp 

xã hội tại cơ sở 

trợ giúp xã hội

Một 

phần

Công khai Bảo trợ xã 

hội

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cơ quan 

khác, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Cơ sở trợ 

giúp xã hội

108 1.013979 Tặng cho quyền sử dụng 

đất cho Nhà nước hoặc 

cộng đồng dân cư hoặc 

mở rộng đường giao 

thông đối với trường hợp 

thửa đất chưa được cấp 

Giấy chứng nhận

1.01397

9.01

Tặng cho quyền 

sử dụng đất cho 

Nhà nước hoặc 

cộng đồng dân 

cư hoặc mở rộng 

đường giao 

thông đối với 

trường hợp thửa 

đất chưa được 

Một 

phần

Công khai Đất đai DVC của bộ 

ngành thực 

hiện trên hệ 

thống địa 

phương

Cấp xã Văn phòng 

đăng ký đất 

đai, Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân 

xã, Chi 

nhánh Văn 

phòng đăng 

ký đất đai



109 2.001827 Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản

2.00182

7.01

Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực phẩm 

đối với cơ sở 

sản xuất, kinh 

doanh thực 

phẩm nông, lâm, 

thủy sản

Một 

phần

Công khai Quản lý 

chất lượng 

nông lâm 

sản và thủy 

sản

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Cơ quan 

chức năng 

do Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh chỉ 

định

110 3.000412 Công nhận người lao 

động có thu nhập thấp

3.00041

2.01

Công nhận 

người lao động 

có thu nhập thấp

Một 

phần

Công khai Giảm nghèo DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã

111 2.002771 Xét duyệt trẻ em nhà trẻ 

bán trú hỗ trợ kinh phí, hỗ 

trợ gạo

2.00277

1.01

Xét duyệt trẻ em 

nhà trẻ bán trú 

hỗ trợ kinh phí, 

hỗ trợ gạo

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cơ quan 

khác, 

Cấp xã

Cơ sở giáo 

dục



112 1.010775 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi 

công” đối với người hy 

sinh thuộc các trường hợp 

quy định tại Điều 14 Pháp 

lệnh nhưng chưa được cấp 

Bằng “Tổ quốc ghi công” 

mà thân nhân đã được giải 

quyết chế độ ưu đãi từ 

ngày 01 tháng 01 năm 

1995 đến ngày 30 tháng 9 

năm 2006

1.01077

5.01

Cấp Bằng “Tổ 

quốc ghi công” 

đối với người hy 

sinh thuộc các 

trường hợp quy 

định tại Điều 14 

Pháp lệnh nhưng 

chưa được cấp 

Bằng “Tổ quốc 

ghi công” mà 

thân nhân đã 

được giải quyết 

chế độ ưu đãi từ 

Một 

phần

Công khai Người có 

công

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Bộ / 

Ngành, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Văn phòng 

Chính phủ, 

Bộ Nội vụ, 

Thủ tướng 

Chính phủ, 

Sở Nội vụ, 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh

113 1.001699 Xác định, xác định lại 

mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật

1.00169

9.01

Xác định, xác 

định lại mức độ 

khuyết tật và 

cấp Giấy xác 

nhận khuyết tật

Một 

phần

Công khai Bảo trợ xã 

hội

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

Nhân 

dân xã, phư

ờng, thị trấn.

114 1.012299 Thủ tục thi tuyển Viên 

Chức (Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP)

1.01229

9.01

Thủ tục thi 

tuyển Viên 

Chức (Nghị định 

số 85/2023/NĐ-

CP)

Một 

phần

Công khai Công chức, 

viên chức

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Bộ / 

Ngành, 

Cấp xã, 

Cấp tỉnh

Đơn vị sự 

nghiệp công 

lập thuộc cơ 

quan hành 

chính nhà 

nước



115 1.003702 Hỗ trợ học tập đối với trẻ 

mẫu giáo, học sinh tiểu 

học, học sinh trung học cơ 

sở, sinh viên các dân tộc 

thiểu số rất ít người

1.00370

2.01

Hỗ trợ học tập 

đối với trẻ mẫu 

giáo, học sinh 

tiểu học, học 

sinh trung học 

cơ sở, sinh viên 

các dân tộc thiểu 

số rất ít người

Một 

phần

Công khai Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Cơ sở giáo 

dục

116 2.001088 Xét hưởng chính sách hỗ 

trợ cho đối tượng sinh con 

đúng chính sách dân số.

2.00108

8.01

Xét hưởng chính 

sách hỗ trợ cho 

đối tượng sinh 

con đúng chính 

sách dân số.

Một 

phần

Công khai Dân số, Bà 

mẹ - Trẻ em

DVC thực hiện 

trên hệ thống 

bộ ngành

Cấp xã Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã


